YẾU TỐ BẢN ĐỒ (A. Map elements) 

các yếu tố cấu thành bản đồ, bao gồm nội dung bản đồ, chú giải và các trình bày khác bên ngoài khung bản đồ (Hình 1). 

Có ba yếu tố bản đồ (YTBĐ) quan trọng nhất là: Nội dung bản đồ, chú giải và cơ sở toán học.
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Hình 1. Sơ đồ các yếu tố của bản đồ chuyên đề (Berliant, 2003)

- Nội dung bản đồ là toàn bộ thông tin về các đối tượng và hiện tượng tự nhiên hay kinh tế - xã hội, sự phân bố, các thuộc tính, các mối quan hệ qua lại và động thái của chúng. Trên bản đồ địa lý chung thể hiện: các điểm dân cư, các đối tượng kinh tế - xã hội và văn hóa, đường giao thông, bưu điện, địa hình, sông - hồ, thực vật, biên giới quốc gia và địa giới hành chính. 

Trên bản đồ chuyên đề hay bản đồ chuyên dụng lại có hai phần: Nền địa lý (phần địa lý chung của nội dung) dùng để “neo” các yếu tố nội dung chuyên đề, và để xác định phương hướng. Nội dung chuyên đề hay chuyên dụng gồm nhiều yếu tố chuyên đề, ví dụ bản đồ địa chất thể hiện các địa tầng, các đứt gãy... Cùng là bản đồ của một chủ đề, nhưng nội dung chuyên đề có thể khác nhau, phụ thuộc vào tỉ lệ bản đồ, quan điểm của các chuyên gia thành lập bản đồ, nguồn tư liệu, mức độ nghiên cứu của lãnh thổ và mục đích sử dụng.

- Chú giải là yếu tố quan trọng nhất để người sử dụng có thể hiểu được nội dung bản đồ. Chú giải gồm hệ thống ký hiệu quy ước và phần thuyết minh ý nghĩa của từng ký hiệu đó. Đối với bản đồ địa hình, ở mỗi tỉ lệ bản đồ có một bảng quy định (quy chuẩn) các ký hiệu; việc sử dụng các ký hiệu này là thống nhất và bắt buộc. Ở Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường có những quy định thống nhất về ký hiệu bản đồ địa chất khoáng sản tỉ lệ 1:50.000 phần đất liền; ký hiệu bản đồ sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất ở các tỉ lệ khác nhau. Tuy nhiên, trong phần lớn các bản đồ chuyên đề, các ký hiệu không có sự thống nhất, vì thế, trước khi đọc nội dung bản đồ, cần nắm vững các ký hiệu có trong chú giải. Đối với các bản đồ có cấu trúc chú giải phức tạp, để tăng tính thông tin, đôi khi người ta dùng chú giải dạng ma trận (ví dụ, bản đồ cảnh quan, bản đồ biến động sử dụng đất...). Trong các tập atlas, các ký hiệu địa lý chung được biên tập thành một trang riêng (thường đặt ở trang đầu của atlas), các ký hiệu chuyên đề gắn với từng trang bản đồ.

- Cơ sở toán học là cơ sở đề xây dựng nên hình ảnh bản đồ. Cơ sở toán học thể hiện ở lưới kinh vĩ tuyến, tỉ lệ bản đồ và cơ sở trắc địa. Ở bản đồ tỉ lệ nhỏ, cơ sở trắc địa không được thể hiện. Gắn với cơ sở toán học là bố cục, trình bày bản đồ. Hướng trên bản đồ được xác định nhờ mũi tên chỉ phương hướng hoặc dựa vào lưới kinh vĩ tuyến. Tỉ lệ bản đồ thể hiện tỉ lệ thu nhỏ của khoảng cách giữa hai địa điểm trên bản đồ so với khoảng cách thực tế ngoài thực địa. Khung bản đồ: Giới hạn phạm vi không gian lãnh thổ được thể hiện trên bản đồ. Xung quanh khung bản đồ thường có thông tin về kinh độ, vĩ độ của lưới tọa độ địa lí.

Tên bản đồ: Thể hiện tên của khu vực được hiển thị trên bản đồ, chủ đề của bản đồ. 
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Hình 2. Bản đồ thành phố Lạng Sơn với các yếu tổ bản đồ
Phương tiện hỗ trợ cho việc đọc và sử dụng bản đồ, chẳng hạn thước đo độ dốc ở bản đồ địa hình tỉ lệ lớn. Dữ liệu bổ sung gồm có bản đồ phụ (có thể là tờ bản đồ kèm theo), ảnh, biểu đồ, lát cắt, ngữ liệu và số liệu. Dữ liệu bổ sung không trực tiếp thuộc nội dung bản đồ hay chú giải, mà liên quan đến nội dung bản đồ về phương diện chủ đề, nhằm bổ sung và làm rõ nội dung bản đồ.
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